
     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 15-KHÓA THI THÁNG 8 NĂM 2024

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

Ngày thi :  07/8/2024

Xưởng CGKL

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 CG001 Phạm Công Danh Nam 03/10/2003 Khánh Hòa CĐ CGKL15

2 CG002 Nguyễn Phước Duy Nam 09/06/2000 Đắc Lắc CĐ CGKL15

3 CG003 Đoàn Công Dương Nam 08/09/2003 Khánh Hòa CĐ CGKL15

4 CG004 Nguyễn Trọng Đại Nam 08/01/2003 Khánh Hòa CĐ CGKL15

5 CG005 Phạm Tuấn Đạt Nam 26/04/2003 Khánh Hòa CĐ CGKL15

6 CG006 Lương Vỹ Long Nam 24/08/2001 Khánh Hòa CĐ CGKL15

7 CG007 Đặng Văn Nhi Nam 07/04/2003 Khánh Hòa CĐ CGKL15

8 CG008 Trương Nguyễn Hoàng Phúc Nam 22/08/2003 Khánh Hòa CĐ CGKL15

9 CG009 Lê Văn Sang Nam 28/12/2003 Khánh Hòa CĐ CGKL15

10 CG010 Nguyễn Anh Tuấn Nam 04/01/2003 Khánh Hòa CĐ CGKL15

11 CG011 Lê Phúc Trinh Nam 16/11/2003 Phú Yên CĐ CGKL15

12 CG012 Nguyễn Thế Vinh Nam 19/09/2003 Khánh Hòa CĐ CGKL15

Danh sách này có 12 HSSV

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số HSSV có mặt :………………

_ Số HSSV vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 15-KHÓA THI THÁNG 8 NĂM 2024

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Ngày thi :  07/8/2024

Xưởng: Ô Tô

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 OT001 Hồ Tấn An Nam 20/02/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

2 OT002 Nguyễn Gia Bảo Nam 09/01/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

3 OT003 Nguyễn Hữu Chương Nam 20/09/2003 Phú Yên CĐ CNOT15A

4 OT004 Trần Trọng Dũng Nam 10/12/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

5 OT005 Lê Nhất Duy Nam 08/06/2003 Phú Yên CĐ CNOT15A

6 OT006 Nguyễn Thành Đạt Nam 15/09/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

7 OT007 Trần Tấn Điền Nam 16/05/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

8 OT008 Nguyễn Ngọc Hậu Nam 10/07/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

9 OT009 Phạm Đức Hiệu Nam 24/01/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

10 OT010 Huỳnh Văn Hoan Nam 09/11/2002 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

11 OT011 Đỗ Văn Hùng Nam 20/04/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

12 OT012 Trần Quốc Hùng Nam 06/01/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

13 OT013 Nguyễn Nhật Huy Nam 16/09/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

14 OT014 Phạm Ngọc Gia Huy Nam 28/05/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

15 OT015 Lê Tấn Kỳ Nam 24/06/2000 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

16 OT016 Ngô Việt Long Nam 12/11/2003 Phú Yên CĐ CNOT15A

17 OT017 Nguyễn Hà Hoàng Long Nam 20/06/2000 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

18 OT018 Nguyễn Thành Luân Nam 24/07/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

19 OT019 Nguyễn Đình Nam Nam 21/05/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

20 OT020 Nguyễn Lê Ngọ Nam 26/04/2002 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

21 OT021 Trịnh Văn Phong Nam 01/01/2002 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

22 OT022 Lê Trần Phú Nam 10/06/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

23 OT023 Võ Ngọc Sơn Nam 04/06/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

24 OT024 Võ Đức Tài Nam 14/08/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

25 OT025 Trào Văn Tới Nam 14/10/2003 Phú Yên CĐ CNOT15A

26 OT026 Lê Minh Tuấn Nam 05/11/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

27 OT027 Phạm Hữu Thành Nam 06/06/1992 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

28 OT028 Bùi Thị Anh Thi Nữ 17/09/2002 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

29 OT029 Phùng Gia Thịnh Nam 17/03/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số HSSV có mặt :………………

Họ và tên

Danh sách này có 29 HSSV

_ Số HSSV vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 15-KHÓA THI THÁNG 8 NĂM 2024

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Ngày thi :  07/8/2024

Xưởng: Ô Tô

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 OT030 Nguyễn Minh Thông Nam 24/05/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

2 OT031 Nguyễn Minh Thư Nam 05/11/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

3 OT032 Nguyễn Hữu Trung Nam 20/01/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

4 OT033 Trần Hiển Vinh Nam 08/06/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15A

5 OT034 Nguyễn Thế Anh Nam 07/11/2002 Hà Tĩnh CĐ CNOT15B

6 OT035 Nguyễn Hoàng Bảo Nam 29/12/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

7 OT036 Thái Nhật Bình Nam 06/07/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

8 OT037 Nguyễn Bá Diệu Nam 24/07/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

9 OT038 Trần Lê Duy Nam 23/06/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

10 OT039 Trần Quang Duy Nam 02/09/2002 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

11 OT040 Vương Quốc Đạt Nam 09/11/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

12 OT041 Nguyễn Công Đức Nam 27/05/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

13 OT042 Nguyễn Huy Hoàng Nam 01/11/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

14 OT043 Nguyễn Chính Huy Nam 15/06/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

15 OT044 Nguyễn Huỳnh Khắc Hưng Nam 13/09/2002 Ninh Thuận CĐ CNOT15B

16 OT045 Phan Trần Linh Nam 27/03/2001 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

17 OT046 Nguyễn Nhân Nghĩa Nam 20/09/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

18 OT047 Nguyễn Chí Nghiêm Nam 21/12/2000 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

19 OT048 Nguyễn Trung Tín Nam 06/11/2003 Phú Yên CĐ CNOT15B

20 OT049 Nguyễn Việt Toàn Nam 15/10/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

21 OT050 Võ Anh Tuấn Nam 04/12/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

22 OT051 Bùi Tấn Thành Nam 08/04/2001 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

23 OT052 Trương Tấn Hoàng Thông Nam 30/04/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

24 OT053 Lê Đức Trí Nam 29/11/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

25 OT054 Đoàn Phúc Trọng Nam 11/05/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

26 OT055 Trần Thanh Trọng Nam 28/04/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

27 OT056 Nguyễn Quốc Trung Nam 25/05/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

28 OT057 Đỗ Xuân Vinh Nam 01/01/2002 Thái Bình CĐ CNOT15B

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 28 HSSV

_ Số HSSV có mặt :………………

_ Số HSSV vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 15-KHÓA THI THÁNG 8 NĂM 2024

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Ngày thi :  07/8/2024

Xưởng: Ô Tô

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 OT058 Trần Nguyễn Quang Vinh Nam 29/05/2001 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

2 OT059 Vương Cát Vũ Nam 07/03/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15B

3 OT060 Lê Công Bằng Nam 10/06/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

4 OT061 Trần Thanh Bình Nam 08/02/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

5 OT062 Lê Hữu Cơ Nam 27/06/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

6 OT063 Phan Mạnh Cường Nam 24/10/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

7 OT064 Vũ Ngọc Chiến Nam 21/06/2002 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

8 OT065 Phạm Hoàng Hiếu Nam 15/10/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

9 OT066 Nguyễn Huy Hoàng Nam 29/10/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

10 OT067 Hoàng Ngọc Hùng Nam 16/06/2000 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

11 OT068 Nguyễn Ngọc Huy Nam 12/11/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

12 OT069 Nguyễn Phạm Huy Nam 16/03/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

13 OT070 Hoàng Chí Khang Nam 01/08/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

14 OT071 Nguyễn Văn Đăng Khoa Nam 16/12/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

15 OT072 Cao Minh Lực Nam 25/07/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

16 OT073 Nguyễn Minh Nhựt Nam 06/11/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

17 OT074 Nguyễn Việt Phi Nam 17/08/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

18 OT075 Trần Minh Phước Nam 14/01/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

19 OT076 Trần Minh Quân Nam 06/08/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

20 OT077 Nguyễn Minh Tuấn Nam 29/03/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

21 OT078 Nguyễn Hồ Thông Thái Nam 06/01/2002 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

22 OT079 Lê Quốc Thắng Nam 22/03/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

23 OT080 Nguyễn Đức Thiện Nam 24/08/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

24 OT081 Phan Quang Thịnh Nam 02/01/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

25 OT082 Lâm Văn Thông Nam 07/09/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

26 OT083 Châu Quốc Trọng Nam 29/09/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

27 OT084 Nguyễn Phạm Minh Trường Nam 27/08/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

28 OT085 Trần Gia Trường Nam 03/11/2003 Khánh Hòa CĐ CNOT15C

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 28 HSSV

_ Số HSSV có mặt :………………

_ Số HSSV vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 15-KHÓA THI THÁNG 8 NĂM 2024

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :  07/8/2024

Xưởng Điện

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 ĐN001 Nguyễn Quốc Anh Nam 13/10/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

2 ĐN002 Nguyễn Khôi Ánh Nam 15/08/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

3 ĐN003 Nguyễn Đức Ân Nam 09/04/2000 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

4 ĐN004 Trần Văn Chương Nam 27/07/2003 Gia Lai CĐ ĐCN15

5 ĐN005 Nguyễn Tiến Đức Nam 27/11/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

6 ĐN006 Phan Tiến Hoài Nam 16/06/2002 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

7 ĐN007 Hoàng Quang Huy Nam 04/03/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

8 ĐN008 Huỳnh Lê Quốc Huy Nam 10/04/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

9 ĐN009 Nguyễn Tấn Huy Nam 10/04/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

10 ĐN010 Đặng Thành Khiêm Nam 17/05/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

11 ĐN011 Lê Minh Khôi Nam 29/12/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

12 ĐN012 Nguyễn Huỳnh Lâm Nam 11/05/2001 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

13 ĐN013 Nguyễn Huỳnh Viết Nhật Nam 13/05/2002 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

14 ĐN014 Lê Hữu Phú Nam 11/09/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

15 ĐN015 Lê Thanh Phú Nam 27/08/2003 Đăk lăk CĐ ĐCN15

16 ĐN016 Nguyễn Mai Thanh Tùng Nam 15/07/1999 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

17 ĐN017 Nguyễn Ngọc Tùng Nam 11/02/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

18 ĐN018 Nguyễn Đức Thắng Nam 27/08/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

19 ĐN019 Nguyễn Xuân Thi Nam 22/06/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

20 ĐN020 Nguyễn Chấn Vỹ Nam 23/07/2003 Khánh Hòa CĐ ĐCN15

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số HSSV có mặt :………………

Họ và tên

Danh sách này có 20 HSSV

_ Số HSSV vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 15-KHÓA THI THÁNG 8 NĂM 2024

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

Ngày thi :  07/8/2024

Xưởng Điện

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 ĐD001 Triệu Gia Bảo Nam 11/02/2003 Khánh Hòa CĐ ĐDD15

2 ĐD002 Trần Hà Nam 17/11/2003 Khánh Hòa CĐ ĐDD15

3 ĐD003 Phan Tiến Hoài Nam 08/12/2003 Khánh Hòa CĐ ĐDD15

4 ĐD004 Nguyễn Trung Kiệt Nam 28/03/2001 Khánh Hòa CĐ ĐDD15

5 ĐD005 Lê Công Nhật Long Nam 21/01/2000 Khánh Hòa CĐ ĐDD15

6 ĐD006 Lưu Hoàng Sang Nam 20/08/2003 Ninh Thuận CĐ ĐDD15

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 06 HSSV

_ Số HSSV có mặt :………………

_ Số HSSV vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 15-KHÓA THI THÁNG 8 NĂM 2024

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG

Ngày thi :  07/8/2024

Xưởng Điện Tử

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 ĐĐ001 Trần Cương Nam 23/08/2003 Khánh Hòa CĐ ĐĐT15

2 ĐĐ002 Lê Ngọc Cường Nam 27/06/2003 Khánh Hòa CĐ ĐĐT15

3 ĐĐ003 Trần Công Hậu Nam 28/07/2003 Khánh Hòa CĐ ĐĐT15

4 ĐĐ004 Trương Việt Hoàng Nam 02/02/2000 Khánh Hòa CĐ ĐĐT15

5 ĐĐ005 Võ Dương Gia Huy Nam 14/11/2003 Khánh Hòa CĐ ĐĐT15

6 ĐĐ006 Đặng Văn Hưng Nam 29/04/2003 Khánh Hòa CĐ ĐĐT15

7 ĐĐ007 Trần Quốc Khanh Nam 10/11/1996 Khánh Hòa CĐ ĐĐT15

8 ĐĐ008 Lê Thành Long Nam 11/12/2000 Khánh Hòa CĐ ĐĐT15

9 ĐĐ009 Bùi Trung Quốc Nam 29/12/2003 Khánh Hòa CĐ ĐĐT15

10 ĐĐ010 Nguyễn Công Tú Nam 05/01/2001 Khánh Hòa CĐ ĐĐT15

11 ĐĐ011 Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 18/08/2000 Khánh Hòa CĐ ĐĐT15

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Danh sách này có 11 HSSV

_ Số HSSV có mặt :………………

_ Số HSSV vắng mặt :………………

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

                                    ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Họ và tên



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 15-KHÓA THI THÁNG 8 NĂM 2024

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐHKK

Ngày thi :  07/8/2024

Xưởng Điện lạnh

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 ML001 Huỳnh Hồng Cường Nam 19/10/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A CĐ

2 ML002 Nguyễn Thành Đạt Nam 06/11/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A

3 ML003 Phan Hòa Hân Nam 10/02/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A

4 ML004 Phan Nguyễn Nhật Học Nam 16/1/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A

5 ML005 Ngô Ngọc Huy Nam 22/10/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A

6 ML006 Lê Kim Kiên Nam 24/1/2003 Thanh Hóa CĐ KTML15A

7 ML007 Lê Đức Minh Nam 16/1/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A

8 ML008 Trần Trung Nguyên Nam 28/6/2000 Khánh hòa CĐ KTML15A

9 ML009 Nguyễn Ngọc Thành Tâm Nam 21/9/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A

10 ML010 Nguyễn Hoàng Tiến Nam 30/8/1995 Khánh hòa CĐ KTML15A

11 ML011 Võ Xuân Tiến Nam 01/07/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A

12 ML012 Bùi Trần Tuấn Nam 25/5/2000 Phú Yên CĐ KTML15A

13 ML013 Đặng Thanh Tuấn Nam 30/6/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A

14 ML014 Nguyễn Xuân Thắng Nam 17/10/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A

15 ML015 Đinh Đình Thân Nam 30/9/2002 Khánh hòa CĐ KTML15A

16 ML016 Phạm Văn Thân Nam 22/1/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A

17 ML017 Trần Trãi Nam 13/7/2003 Ninh Thuận CĐ KTML15A

18 ML018 Trần Đức Trọng Nam 12/12/2001 Khánh hòa CĐ KTML15A

19 ML019 Lê Huy Trường Nam 01/03/2003 Khánh hòa CĐ KTML15A

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 19 HSSV

_ Số HSSV có mặt :………………

_ Số HSSV vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 15-KHÓA THI THÁNG 8 NĂM 2024

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐHKK

Ngày thi :  07/8/2024

Xưởng Điện lạnh

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 ML020 Cao Tuấn Anh Nam 26/04/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

2 ML021 Lê Quốc Bình Nam 16/11/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

3 ML022 Mai Chí Cường Nam 08/10/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

4 ML023 Nguyễn Thành Chương Nam 28/09/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

5 ML024 Hồ Quốc Doanh Nam 17/07/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

6 ML025 Nguyễn Đức Dũng Nam 25/01/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

7 ML026 Nguyễn Tiến Nam Nam 09/04/2000 Khánh hòa CĐ KTML15B

8 ML027 Nguyễn Thái Nguyên Nam 01/12/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

9 ML028 Lê Minh Nhật Nam 14/06/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

10 ML029 Nguyễn Thành Phúc Nam 15/07/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

11 ML030 Lý Thành Quốc Nam 13/12/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

12 ML031 Nguyễn Tấn Sinh Nam 09/05/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

13 ML032 Trương Ngọc Tuấn Nam 25/06/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

14 ML033 Nguyễn Tiến Việt Nam 27/10/2003 Khánh hòa CĐ KTML15B

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số HSSV vắng mặt :………………

Họ và tên

Danh sách này có 14 HSSV

_ Số HSSV có mặt :………………
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